
STT Tổ dân phố Số hộ gia đình 
Phương án 

sắp xếp

Tên TDP mới 

dự kiến

Quy mô số 

hộ gia đình 

sau sắp xếp

Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8

01 BT 78

02 BT 92

03 BT 78

04 BT 91

05 BT 119

06 BT 82

1 phần tổ 7 BT

Chung cư Landmart

Chung cư tháp ven sông

Chung cư Fillmore 2

Chung cư Bảo Anh Trần

41 BT 72

42 BT 83

43 BT 69

44 BT 62

45 BT 92

khu 319 102

48 BT 50

49 BT 56

50 BT 64

51 BT 58

56 BT 77

57 BT 73

58 BT 65

1 phần tổ 47 BT 12

46 BT 75

1 phần 47 BT 80

52 BT 65

53 BT 92

54 BT 64

55 BT 74

1 phần tổ 7 BT 96

08 BT 112

09 BT 121

2 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

04 Hòa Thuận

480
HTD

Phụ lục I

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ DÂN PHỐ

1 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

03 Bình Thuận
542 BT

9 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

06 Hòa Thuận
450 HTD

3 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

05 Hòa Thuận
455 HTD

5 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

07 Bình Thuận
550 BT



11 BT 128

12 BT 93

13 BT 95

14 BT 77

15 BT 106

16 BT 86

1 phần tổ 17 BT 30

1 phần tổ 32 BT 30

1 phần tổ 33 BT 35

1 phần tổ 17 BT 78

18 BT 113

19 BT 113

1 phần tổ 20 BT 37

1 phần tổ 21 BT 75

1 phần tổ 27 BT 64

1 phần tổ 32 BT 51

10 BT 108

22 BT 114

23 BT 87

1 phần 20 BT 100

1 phần 21 BT 104

62 BT 95

63 BT 80

64 BT 104

65 BT 105

1 phần 67BT 66

59 BT 34

60 BT 74

61 BT 70

66 BT 70

1 phần 67 BT 71

68 BT 45

69 BT 62

70 BT 85

24 BT 112

25 BT 93

26 BT 105

1 phần tổ  27 BT 36

1 phần 75 BT 33

1 phần 74 BT 29

1 phần tổ 73 BT 27

1 phần 72 BT 25

1 phần 71 BT 30

29 BT 84

1 phần tổ 72 BT 85

1 phần 75 BT 70

76 BT 78

1 phần 78 BT 62

6 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

08 Bình Thuận
459 BT

5 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

07 Bình Thuận
550 BT

7 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

09 Bình Thuận
531 BT

8 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

10 Bình Thuận
513 BT

10 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

12 Hòa Thuận
511 HTD

4 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

11 Hòa Thuận
450 HTD

13 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

14 Hòa Thuận
505 HTD

11 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

13 Hòa Thuận
490 HTĐ



77 BT 86

1 phần tổ 79 BT 40

28 BT 75

30 BT 68

31 BT 84

34 BT 120

35 BT 88

1 phần tổ 32BT 40

1 phần tổ 33 BT 30

36 BT 78

37 BT 110

38 BT 70

39 BT 92

40 BT 101

1 phần 73 BT 81

1 phần tổ 74 BT 44

80 BT 93

81 BT 108

82 BT 85

1 phần tổ 78 20

1 phần tổ 79 24

83 BT 76

84 BT 66

85 BT 74

86 BT 82

87 BT 88

88 BT 116

1 phần tổ 71BT 28

01 HTT 67

02 HTT 66

03 HTT 64

04 HTT 84

05 HTT 62

06 HTT 65

53 HTT 28

07 HTT 54

08 HTT 93

09 HTT 50

10 HTT 78

11 HTT 63

12 HTT 85

13 HTT 58

14 HTT 55

15 HTT 89

16 HTT 131

13 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

14 Hòa Thuận
505 HTD

14 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

16 Bình Thuận
451 BT

12 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

15 Bình Thuận
505 BT

16 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

18 Hòa Thuận
530 HTD

15 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

17 Hòa Thuận
455 HTD

HTT

18 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

20 Hòa Thuận
482 HTT

17 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

19 Hòa Thuận
490

19 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

21 Hòa Thuận
453 HTT



17 HTT 108

18 HTT 62

19 HTT 63

20 HTT 68

21 HTT 78

22 HTT 57

23 HTT 102

1 phần 24 HTT 69

28 HTT 114

1 phần 24 HTT 30

25 HTT 89

26 HTT 102

27 HTT 76

29 HTT 110

30 HTT 67

31 HTT 85

32 HTT 79

33 HTT 125

34 HTT 117

35 HTT 93

36 HTT 107

37 HTT 59

38 HTT 77

39 HTT 86

CỤC 11 19

93HCB 74

 Nhà công vụ SĐ372 86

52 HTT 46

40 HTT 102

Chung cư Quang 

Nguyễn
26

41 HTT 50

42 HTT 71

43 HTT 122

44 HTT 121

45 HTT 55

46 HTT 76

47 HTT 67

48 HTT 75

49 HTT 74

50 HTT 84

51 HTT 75

47 HCB 83

20 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

22 Hòa Thuận
488 HTT

19 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

21 Hòa Thuận
453 HTT

22 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

24 Hòa Thuận
499 HTT

21 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

23 Hòa Thuận
474 HTT

24 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

26 Hòa Thuận
547 HTT

23 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

25 Hòa Thuận
554 HTT

HTT

26 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

28 Hòa Cường 

Bắc

476 HCB

25 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

27 Hòa Thuận
451



48 HCB 99

49 HCB 104

50 HCB 94

51 HCB 70

1 phần 52 HCB 26

1 phần 52 HCB 123

53 HCB 96

54 HCB 79

55 HCB 95

56 HCB 95

1 phần 86 HCB 59

87 HCB 92

88 HCB 66

89 HCB 53

90 HCB 53

91 HCB 79

92 HCB 52

79 HCB 105

82 HCB 83

83 HCB 59

84 HCB 52

85 HCB 98

1 phần 86 HCB 58

67 HCB 85

70 HCB 84

75 HCB 87

76 HCB 98

80 HCB 67

81 HCB 54

37 HCB 76

43 HCB 106

44 HCB 91

45 HCB 94

46 HCB 88

27 HCB 89

31 HCB 93

32 HCB 73

1 phần 39 HCB 30

40 HCB 85

41 HCB 82

33 HCB 47

 34 HCB 101

35 HCB 67

36 HCB 64

38 HCB 93

488 HCB

28 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

30 Hòa Cường 

Bắc

454 HCB

26 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

28 Hòa Cường 

Bắc

476 HCB

27 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

29 Hòa Cường 

Bắc

30 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

32 Hòa Cường 

Bắc

475 HCB

29 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

31 Hòa Cường 

Bắc

455 HCB

32 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

34 Hòa Cường 

Bắc

452 HCB

31 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

33 Hòa Cường 

Bắc

455 HCB

33 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

35 Hòa Cường 

Bắc

499 HCB



1 phần 39 HCB 78

42 HCB 49

20 HCB 50

21 HCB 54

22 HCB 85

23HCB 59

28 HCB 84

29 HCB 75

30 HCB 72

11 HCB 60

12 HCB 75

13 HCB 69

24 HCB 85

25 HCB 79

26 HCB 83

01 HCB 59

02 HCB 72

03 HCB 149

94 HCB 24

07 HCB 99

08 HCB 63

04 HCB 112

05 HCB 103

06 HCB 106

10 HCB 81

09 HCB 91

14 HCB 62

15 HCB 56

16 HCB 119

17 HCB 87

18 HCB 67

19 HCB 61

57 HCB 85

59 HCB 126

60 HCB 152

66 HCB 116

69 HCB 98

71 HCB 56

72 HCB 58

73 HCB 58

74 HCB 60

77 HCB 61

78 HCB 71

58 HCB 81

34 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

36 Hòa Cường 

Bắc

479 HCB

33 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

35 Hòa Cường 

Bắc

499 HCB

36 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

38 Hòa Cường 

Bắc

466 HCB

35 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

37 Hòa Cường 

Bắc

451 HCB

38 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

40 Hòa Cường 

Bắc

452 HCB

37 Sáp nhập
Tổ dân phố số 

39 Hòa Cường 

Bắc

493 HCB

40 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

42 Hòa Cường 

Bắc

462 HCB

39 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

41 Hòa Cường 

Bắc

479 HCB

41 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

43 Hòa Cường 

Bắc

482 HCB



61 HCB 74

62 HCB 85

63 HCB 50

64 HCB 71

65 HCB 51

68 HCB 70

31 HCN 72

32 HCN 62

33 HCN 71

34 HCN 74

35 HCN 67

36 HCN 74

41 HCN 70

37 HCN 78

38 HCN 81

39 HCN 98

40 HCN 50

42 HCN 92

43 HCN 69

Chung cư VISTA 112

44 HCN 66

45 HCN 46

46 HCN 49

47 HCN 57

48 HCN 47

49 HCN 40

50 HCN 71

51 HCN 42

52 HCN 41

1 phần 53 HCN 28

1 phần 66 HCN 23

1 phần 53 HCN 28

54 HCN 62

55 HCN 52

56 HCN 75

57 HCN 65

58 HCN 82

59 HCN 59

60 HCN 72

1 phần 66 HCN 36

61 HCN 68

62 HCN 63

63 HCN 61

64 HCN 67

65 HCN 66

67 HCN 49

68 HCN 54

28 HCN 94

29 HCN 90

42 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

44 Hòa Cường 

Nam

490 HCN

41 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

43 Hòa Cường 

Bắc

482 HCB

44 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

46 Hòa Cường 

Nam

510 HCN

43 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

45 Hòa Cường 

Nam

580 HCN

46 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

48 Hòa Cường 

Nam

464 HCN

45 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

47 Hòa Cường 

Nam

495 HCN

47 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

49 Hòa Cường 

Nam

455 HCN



30 HCN 99

69 HCN 87

70 HCN 85

Dự án căn hộ chưa phát 

sinh

71 HCN 60

72 HCN 66

73 HCN 76

74 HCN 99

75 HCN 55

76 HCN 35

77 HCN 73

22 HCN 61

23 HCN 92

24 HCN 75

25 HCN 98

26 HCN 82

27 HCN 73

12 HCN 91

13 HCN 65

16 HCN 52

17 HCN 40

19 HCN 90

20 HCN 97

21 HCN 85

07 HCN 65

08 HCN 58

09 HCN 65

10 HCN 49

11 HCN 52

14 HCN 60

15 HCN 57

18 HCN 75

Chung cư Masteri 

(1.200 hộ nhưng chưa ở)

01 HCN 51

02 HCN 80

03 HCN 76

04 HCN 86

05 HCN 96

06 HCN 68

Dự án căn hộ Medrian 

(508 căn hộ nhưng chưa 

xây dựng)

48 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

50 Hòa Cường 

Nam

464 HCN

47 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

49 Hòa Cường 

Nam

455 HCN

50 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

52 Hòa Cường 

Nam

520 HCN

49 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

51 Hòa Cường 

Nam

481 HCN

52 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

54 Hòa Cường 

Nam

457

HCN

51 Sáp nhập

Tổ dân phố số 

53 Hòa Cường 

Nam

481

HCN


















